
Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng

1 ĐH 9
ĐH ĐT1 

CLC
1 22

TK ĐK TT
1* 1503 Bùi Thị Thu Hà

1*: Học từ 7h-10h15; 

Gv trùng 2 tiết cuối 

buổi sáng

2 ĐH 9 ĐH ĐT3K9 1.2 85
Biến đổi AC/DC

1 1506
1 1506

Trương Thị Bích 

Liên 

3 ĐH 9 ĐH ĐT4 K9 1.2 80
Biến đổi AC/DC

2 1506 2 1506
Trương Thị Bích 

Liên 

4 ĐH 9 ĐH ĐT1K9 1 25
ĐK TĐ CN 1 1506

Trương Thị Bích 

Liên 

5 ĐH 9 ĐH ĐT2 K9 1.2 80
Biến đổi AC/DC

2 1506 2 1506
Trương Thị Bích 

Liên 

6
ĐH 9 ĐH ĐT1 K8 1

85
Biến đổi AC/DC 2 1503

Trương Thị Bích 

Liên 

7
ĐH 9 ĐH ĐT2 K8 1.2

81
ĐK TĐ CN 2 1503 1 1503

Trương Thị Bích 

Liên 

8
ĐH 9 ĐHĐT1K9 1,2,3

81 TBĐTCN
1 1504 2 1504

Hà Thị Kim Duyên

9
ĐH 9 ĐHĐT2K9 1,2,3

79 TBĐTCN
2 1503 1 1503 Hà Thị Kim Duyên

10
ĐH 9 ĐHĐT3K9 1,2,3

81 TBĐTCN
1 1504 1 1504 1 1504 Hà Thị Kim Duyên

11 ĐH 9 ĐHĐT4K9 1,2,3
80 TBĐTCN

1 1504 Hà Thị Kim Duyên

ĐH 9 ĐHĐT4K9 1,2,3
80 TBĐTCN

2 1504 Hà Thị Kim Duyên

12 ĐH 9 ĐHĐT7K9 1,2,3
76 TBĐTCN

2 1504 Hà Thị Kim Duyên

13 CĐ 16

CĐĐT 

(samsung) 1
28 ĐK TĐ CN

2 1502 Nguyễn Tiến Kiệm

CN

Ngày học \ Ca học - phòng học
Giáo viên Ghi chú

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

LỊCH HỌC THỰC HÀNH

(TUẦN: ….. -  Từ ngày 3 tháng 4 đến ngày 9 tháng 4 năm 2017)

 ĐƠN VỊ: Bộ môn Điện tử Công Nghiệp

TT Hệ Khóa Lớp Nhóm
SL

HSSV

Học phần/ Môn 

học


